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1. Số lượng và sự phân bổ của các cộng dồng người Việt Nam.

Theo các nhà chức trách V iệt Nam, hiện có khoảng 4,6 triệu người V iệ t dịnh 
cư ờ hầu như tất cả các châu lục tại 110 quốc gia trên toàn thế giới. Cộng dồng 
người V iệt Nam ờ nước ngoài (C Đ N VN O N N ) chủ yếu dịnh cư ở các nước phát 
triển, khoảng 80%. Hầu hết C Đ N VN O N N  (35%) sống ở châu M ỹ và chủ yếu ở M ỳ 
và Canada. Khoảng một phẩn ba dịnh cư ở châu Âu, chủ yểu lả ở Pháp, Đức và 
A n h . Ở châu Á  (ngoài V iệ t Nam) - 24%, chủ yếu ở Thái Lan, Campuchia, Dài 
Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Ở úc  và Châu Đại Dương khoảng 8%.

Như vậy, CĐNVNONĨsl có hầu hết các nơi trên thế giới trừ châu Phi vẫn chưa 
trờ thành một trung tâm lớn dịnh cư của người V iệ t Nam hải ngoại như ờ cẩc châu 
lục khác. (Xem hỉnh 1)

C Đ N VN O N N  dịnh cư chủ yếu ở các quốc gia như: Hoa K ỳ (2,230 triệu), Pháp 
(300 nghìn), ú c  (300 nghìn), Canada (200 nghìn), Đức (120 nghìn), Cam-pu-chia 
và Thái Lan (120 nghìn)4. Trong tất cả các nước Liên Xô cũ trước dây dẫ có ít nhấi

* Nghiên cửu được tiến hành bởi Dụ án Jfọ 10-03-00912 RHF /V

1. GS.TSKH. Viện sĩ Thông tấn, Giám đốc Trung tàm Dàn số học xẵ hội và xẵ hội học kinh tế, 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

2. TSKH. PGS. NCVCC Trung tâm Dân số học xã hội và xã hội học kinh tế, Viện Hàn lâm 
Khoa học Liên bang Nga

3. TS. NCVCC Trung tâm Dàn số học xă hội và xã hội học kinh tế, Viện Hàn ỉâm Khoa học 
Liên bang Nga.

4. Bộ Ngoại giao Việt Nam: Hội nghị lan thứ 2 của người Việt Nam ở nước ngoài, "Tấm nhìn 
năm 2020 - hội nhập của cộng đồng ngưòi Việt Nam ở  các nưóc khác trong quá Irình phát 
Irièn" (Úy han Nhà nước về nguời Việt Nam ở nuớc ngoài (huộc Bộ Ngoại gian trình bày). 
Miện nay có hơn 4,5 triệu người Việt 'Nam sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thồ 
trên toàn Ihế giới Khoảng 500.000 người Việt Nam định cư ờ nước ngoài trở về nhà mỗi 
năm, hao gồm nhièu chuyên gia, trí Ihức và doanh nhàn".
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lừ 350 đen 400 ngàn ngirời V iộ t Nam. Theo diều tra dân số năm 2002 của Liên hang 
N g a ,  c ỏ  2 6  ngàn  n g ư ò i  V iệ t ,  m ậ c  dù con sổ  này thực sự ca o  hon rất nhiều  và  ch ú n g  

tôi ước tính lên den 100-150 ngàn người'.

Hình / :  Sự phân bổ N VN O NN  ơ các lục địa (% )

■  C h â u  M ỹ  

BE Châu Âu

□  Châu Á

■  Úc & C hàu  DD

□  Châu Phi

N g u ồ n : TS. N gu yễn  Cảnh Toàn - Dự án Nọ 10-03-00912 RHF /  V

Hiện nay, hầu hết người Việt Nam sống và làm việc tại Moscow, khu vục 
Stavropol, Bashkortostan, Volgograd, Sverdlovsk, Khabarovsk và các khu vực khác 
của Nga. Tại thù đô, người V iệt Nam dã xuất bản các báo và tạp chi bằng tiếng 
V iệ l, có một kênh vệ lình V iệ t Nam VTV4. Các chương trình truyền hỉnh phát sóng 

bẳng tìểng V iệ t cho người V iệt dang sống ở Nga. Hầu hết người V iệ t Nam hoạt 
dộng trong các lĩnh vực như: thương mại, nỏng nghiệp, dịch vụ, sản xuất. Phần lởn 
người V iệ t sống vả làm ở Nga đến nước Nga từ miền Bẳc V iệ t Nam.

Ở châu Âu, phần lớn cộng dồng người V iệ t tập tmng ỏ Đông Âu lên dến 
272,32 nghìn người. Con số khó cố thể hoàn toàn chỉnh xác trong việc đánh giá so 
với các ấn phẩm Irưóc đây do thực tể các số iiệu thống kê cúa nhiều quốc gía ở 
Dông Â u không dầy đủ, một phần của V iệt Nam "che kín" quá trình hội nhập, đặc 
biệt là nhập quốc lịch. Nghiên cứu cho thấy, nhiều người V iệt Nam đã nhập dược 
quốc tịch trong những năm gần dây, túc là quốc tịch cư trá. Các quá trình nhập tịch

Rvazantsev s . v .  và Kuznetsov N.G. Di cư từ Việt Nam sang Nya: Xu hướng và sụ điều 
chinh / / Di cư ở Nga hiện nay: Thực (rạng, những vấn đề và xu hướng// Tuyén (ộp các bài 

báo khoa học: thu thập  các bà i bảo I I  Chủ biên: Konstarlin Romodanovsky, M.L.Tvurkina. 
- Mảtxcơva, T;MS Liên bang Nga. 2009. Trang 239.

Kuznetsov NG Nguời di cu  Việt Nam tại Nga / Tạp chí )K v p n m  "H apodnnacenenue”! 
Population /  4. năm 2008 - Trang 83.

33%
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diễn ra khá nhiều ở Hungary, Cộng hòa Séc và Ba Lan. V ì vậy, nếu chúng ta xem  

xét cùng người V iệ t Nam, những người đang dịnh cư ở các giai doạn khác nhau của 
hội nhập tại các nước Đông Âu, các ước tính về số lượng của họ nên làm rõ một 
chút so với giai doạn đầu cùa dự án. Chúng tôi tin  răng ở Đức (120 nghìn người, 
chủ yểu là dịnh cư ở Đông Đức (GDR), được hình thành từ hợp tác lao dộng giữa 
V iệ t Nam và Cộng hòa Dân chú Đức trước dây. Cộng hòa Séc có 61,82 nghìn, Ba 
Lan - không ít hơn 20 nghìn, Áo - 7 nghìn 5,5 nghìn, Hungary - 4 nghìn, X lô-va-ki- 
a - khoảng 5 nghìn, Rungari - 1 nghìn Rumani - 0,5 nghìn. Đây là nhừng con số mới 
nhất dược ủ y  ban người V iệ t Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao V iệ t Nam công 
hố tháng 9 năm 2012 tại H ội nghị người V iệ t Nam ờ nước ngoài tại thành phố Hồ 
Chí M in h 1

H ình 2: Phân hố người Việt Nam ờ Nga

N guồn: Số liệu điều tra dần số nám 2002 cùa Tổng cục Thống kê Liên hang N ga

I "Người Việt Nam ở nước ngoài", http://vietkieu.vietnamplus.vn/

http://vietkieu.vielnamplus.vn/VN/258/Quc-huong-voi-kieu-bao/Hoi-nghi-nguoi-Vict-Nam- 

o-nuoc-ngoai-lan-lhu-hai/l 8582.vnp
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Hình 3: số lượng ngưòi V iệ t Nam 
ờ các nưửc Trung Âu &  Đông Âu, 2010/nghìn ngiròi

30 ,

NGA SEC RAI AN lJf RAINA AO HUNGARI SLOVAKI BUNGAR1

2. Cơ cấu nhân khẩu - xã hội của cộng dồng ngưòi Việt ở Đông Âu

Cộng dồng người V iệ t Nam ở Đông Ảu chủ yéu là nam thanh niên và tuổi 
trung niên, là dội ngũ đang sung sức vả năng dộng, cá khuynh hướng !àm kinh 
doanh, lại có học vấn do đó đã hội nhập thành công ở các nước chủ nhà. Cộng đồng 
người V iệt ở Đông Ẩu là một tập hợp, kết nối phức tạp, bao gồm dại diện của các 
tầng lớp xã hội, có nhiều yểu tố khác nhau: nhận thức chính trị, nhóm nghề nghiệp, 
cộng đàng tôn giáo, cộng đồng dân tộc thiểu số. Đặc trưng của cộng dồng người 
V iệt ở Đông Âu lả không phải là tất cả hội nhập thành công Những ]ý do chỉnh cùa 
viộc này là những vấn dề về tình trạng pháp lý của họ (đặc biệt ở thời kỳ Liên Xô 
cũ). Do sự sụp dổ cùa L iên Xô và "khối xẫ hội chủ nghĩa” nhiều người V iệ t Nam 
mất co hội để tìm hiểu công việc và làm việc (ại nưóc sở tại. Nhiều người không có 
p h ư ơ n g  tiện sinh kế. C ác n ư ớc  Đ ô n g  Â u, N g a  và m ột số  n ư ớc  CIS (C o m m o n w e a l th  

o f Independent States) đã thất bại Irong việc tồ chức hồi hương cho các lao động 
V iộ i Nam trở về. Kêt quả là, nhiêu người V iệ t Nam đã bị tìr chối dăng kv hộ khẩu ở 
các quốc gia mới, ừong dó có việc tước di cùa họ về khả năng cư trú hợp pháp và 
họ bị buộc phải trả tiền hối ]ộ cho cảnh sát dể có thể tồn tại làm ăn Trong tình 
hu ong này, nhiều người di cư Việt Nam dã buộc phải thay dổi nghề nghiệp của họ 
được dào tạo và buộc phải "nhảy" vào thị trường th ư ơ n g  mại, gia nhập  hàng ngũ 

của những người nhập cư bất hợp pháp. Ket quả là, hom hai mươi năm qua ở Nga và
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Đông Âu, thậm chí hình Ihành định kiến răng người V iệ t Nam - là thưcmg nhân chi 
trên thị trường và đó là những người di cư bẩt hợp pháp mà không có giấy phẻp ho 
động, v.v...

Hiện nay, ước tính răng 500 ngàn người trong cộng đồng V iệt Nam ở nước 
ngoài có trình độ học vấn cao hom. số lượng lao động có trình độ cao, các chuyên 
gia và trí thức ở nưóc ngoài hiện khoáng 300 nghìn người. Nhiều người V iệ t Nam 
giữ v ị trí quan Irọng trong chính phủ, các thành viên của quốc hội, phục vụ trong 
quân đội, hải quân, cảnh sát, làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, các trường dại 
học, bệnh viện, các doanh nghiệp, các tố chức quốc tế tại nhiều quốc gia Nhiều 
N VN O N N  đã nhận học v ị tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. là giáo sư, phó giáo sư có trình 
độ cao về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế ... và là những 
nhân vật nổi bật của văn hóa và khoa học. Chuyên môn cơ bản, ehuyên nghiệp và 
khoa học của người V iệ t hải ngoại không chi tập trung ở phương Tây mà còn ở 
Nga, SNG và Đông Âu.

Các thế hệ mới của trí thức V iệ t Nam ở Rắc M ỹ, Tây Âu và ú c  ừong nhiều 
lĩnh vực của khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, vật liệu 
mới, kỹ thuật, điều khiển học, sinh học, quản trị kinh tế, th ị trường chứng khoán và 
khác ngành công nghiệp. Nhiều trí thức V iệ t Nam ở nước ngoài là là chiếc "cầu" kết 
nối các quốc gia với V iệ t Nam. Họ tiếp thu công nghệ tiên tiến của the giới, mở 
rộng quan hệ kinh tế nước ngoài và tích cực tham gia quá trình toàn cầu hỏa. Nhiều 
người trong số họ đã dạt dược đinh cao tuyệt vời và thành công trong nghiên cứu 
khoa học, ở các trường dại học, bệnh viện, nhà máy, ừong các cơ sở văn hóa và ở 
các tổ chức quốc tế.

Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù sự phân bổ cũa C Đ N V N O N N  trên một phạm 
v i rộng về địa lý , nhưng họ có mối quan hệ chặt chẽ với quê hương của mình. 
Điều này sẽ giúp V iệ t Nam một cách nhanh chóng và thành công trong phát triển 
và hội nhập vào nền k inh tế toàn cầu. Lượng kiều hối gửi về V iệ t Nam, tăng 
trưởng ỏ mức 10-15% mỗi năm. Đây là một đóng góp dáng kế cho công cuộc 
xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đ iều thú v ị cần lưu ý răng, 
trong năm 2010, khoảng 500 nghìn người nước ngoài, trong đó có 300 chuyên 
gia và trí thức từ nước ngoài về làm việc tại V iệ t Nam theo những phưang thức 
khác nhau. Hàng chục ngàn người đang đầu tư vào nền kinh tể V iệ t Nam. Hiện 
nay (2012) tại V iệ t Nam hơn 3,5 nghìn dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 

8,4  tỷ đô  la M ỹ.

Vấn dề hội nhập vào xã hội sở tại, C Đ N VN O N N  không phải lúc nào cũng giải 

quyét van đề này mộl cách suôn sẻ. Đôi khi C Đ N VN O N N  sống khá khép mình, 

chậm hòa nhập và thích nghi ở quốc gia mới cư trú. Đây quả lả một vấn đề cần lưu
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ý, dặc biệt là đối với các quốc gia trong quá trình chuyển đổi (transitive) nền kinh tế 
đã trải qua n hữ n g  biến d ộ n g  l(Vn về kinh tố - xã  hội và chính tri. N h â n  tố  khách quan  

này đã càn trở sự hội nhập cùa  người V iệt  di cư. V í dụ, nhiều  n g ư ờ i  V iệ t  N a m  ở  cá c  

nước có nên kinh tế trong quá trình chuyển dổi, chẳng hạn như các thay đổi trong hệ 
thông chỉnh lrj, dâ ch u y ên  biên từ các lao dộng  di c u  hợp pháp  thành trong ngư ờ i di 

cư không thường xuyên hoặc không hợp pháp Từ những biến dổi bất lợi đó, nhiều 
người dã buộc phái hắt đầu kinh doanh theo riêng của họ hoặc thay đổi phạm vi 

công việc để phù hợp với tỉnh hỉnh mới, thực tiễn mỏi cùa nước sở tại đang trong 
quá trình g ia o  thời ch u v en  đồi

3. Sự hội nhập của cộng đổng ngưòí V iệ t ờ Đông Âu

3.1. Các phương diện hội nhập

Có 4 phương diện thành phẩn cùa việc người Việt Nam hội nhập ử nước sở tại.

Thành phần thứ nhai, những người hội nhập hoàn toàn, nghĩa là họ đã dược 
nhập quốc tịch, trờ thành công dân của nước sỏ tại, không bị hạn chể vể di chuyển 

trong nước, có quyền biểu quyết, bẩu cử, ứng cử với vỏi sự hiện diện là tư cách 
công dân chính íhức của quốc gia mà họ đă hội nhập

Thành phần thứ hai, hội nhập kinh tá, nghĩa là họ tiếp cận việc làm, nâng cao 

thu nhập truy cập vào các lợi ích xã hội, thực hiện các liềm năng kinh doanh, tài sản 
mua lại và bán quyền tài sản...

Hội nhập kinh tế là trung tâm cấu trúc của sự tích hợp tổng thể, bởi vì những 

gì thuộc về vj trí kinh tế - xã hội và mức độ thu nhập .người di cu phụ thuộc phần 

lớn vào sự thành công tồng thể của nó. Các tham sổ kinh tá của sự hội nhập có thể 
với dộ chính xác cao hơn nếu như nhiều tiêu chí có được một sổ liệu thống kê 
chính thức.

T h à n h  p h ầ n  th ú  b a , hội nhập môi trường, thích ứ n g  vở i khí hậu và  d iều  k iện  tự 

nhiên  và  địa lý. T rong  trường hợp của V iệt N am , khía cạnh n ày  củ a  hội nhập là m ột  

dặc d iềm  cần lưu ý  bởi tù  V i ệ l  N am  dến các  quốc gia khác c ó  đ iều  k iện  khí hậu  

khác nliau về cơ bản ở Đông Âu

Thành phần thứ tư, hội nhập về tâm lý - xã hội, trình độ học vấn, tiếp cận ừi 

thức cùa nền giáo dục và thông thạo ngồn ngữ chính cùa nưóc cư trú. Ngoài ra, hội 

nhập ve tôn giáo, tín ngưỡng - sự tồn tại hay không tồn tại về tôn giáo hay thuẫn 

giữa người di cư và dân địa phương trên cơ sở cùa long tin  về tôn giáo. Ngoài ra, 
còn  vân đê hội nhập văn hóa , săn sàng tim hicu và  ảp d ụng  v ă n  hóa của  ngư ời dân  

địa phương. T ro n g  quá trình nghiên  cứu khảo sái. điền dã dã p h ỏ n g  vẩn 18 ch u y ên
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gia ở Nga, Ukraina, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary. M ục dích của nghiên cứu là 
các chuyên gia đảnh giá mức dộ hội nhập của người V iệ t đi cư vào xã hội sở tại. 
Trong số người trả lời là từ các cộng tác viên thống kê và mô hinh di cư, các nhà 
khoa học, người đứng đầu của các tổ chức và doanh nhân V iệ t Nam. Họ được hỏi 

để đánh giá trên thang điểm sáu yếu tố của sụ hội nhập của người Việt Nam trong 
năm quốc gia. Đối với mỗi thành phần của sự tích hợp của dề xuất thiết lập các 
thông số có tiến hành đánh giá. Trên cơ sở các câu trả lời của các chuyên gia được 

xác định diểm trung bình cho mỗi người trong số sáu thành phần tích hợp cho mỗi 
hồ sơ chuyên môn và trung hình cho mồi tham số cho tất cả các chuyên gia. Tiếp 

theo, họ đã tính toán tổng số đánh giá mức dộ hội nhập cho mỗi trnng ba nhóm. Ket 

quả cuối cùng được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1: Các đánh giá chuyên môn của sự hội nhập của Dgưòi Việt Nam  
trong C IS  và Đông Âu (mức đọ tối đa của bội nhập - 10 điểm, 

mức độ hội nhập tối thiểu - 1 điểm)

’ •
N g a Ucraina

Cộng
b ò a

S é c

Hungary
B a

Lan

Hội nhập hoàn toàn, nghĩa lả họ 
dã được nhập quốc tịch, ứở 
thành công dân của nước sở tại, 
không bị hạn chế về di chuyển 
trong n ước, có quyền biểu 
quyết, bầu cử , ứ n g  cử

6 4 10 10 7

Hội nhập k inh tế, n g h ĩa  là họ  

tiếp cận v iệ c  làm, n âng  c a o  thu 

nhập truy cập v à o  c á c  lợi ích xâ  

hội, thục hiện các tiềm năng  

kinh doanh, tài sản mua lại và 
bán quyền tài sản

7 5 9 8 5

Hội nhập môi trường, thích ứ n g  

với khí hậu v à  đ iều  k iện  tụ  

nhiên và địa lý.

6 7 7 8 7
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Hội nhập về lâm lý - xã hội, 
trình dộ học vấn, ticp cận tri 
thức của nền giáo dục và thông 
thạo ngôn ngừ chính của nuóc 
cư trú.

5 4 9 9 7

H ộ i nhập tôn giáo 8 7 8 8 7

H ội nhập văn hóa 8 7 7 7 6

Đánh giá (ồng hụp mức độ 
hộ i nhập 40 34 50 50 39

Nghicn cứu chi ra rằng sự hội nhập thành còng nhất ờ Đông Àu của người 

V iự l Nam là ở Cộng hòa Séc và Hungary. Điểm số dựa trên một cuộc khảo sát cùa 
các chuyên gia là 50 diểm trong tổng số 60 Họ đã ghi dược diểm tố i da cho sự hội 

Iihặp kinh tế và dân sự cần lưu ý răng, những năm gần đây các nước Đông Âu da 

thay đồi đáng kể trong chính sách của chính phủ đối với nguừi V iệ t Nam. Chinh 

sách Nhà nước tại Cộng hòa Séc và Hungary, dã dẫn đến sự cần thiết cho hội nhập 

của xã hội V iệ t Nam thông qua sự phát triển của doanh nghiệp địa phương phát 
Iriển  các chương trình hội nhập. Và, như nghiên cứu cho thấy, nó đa cho kết quả hội 

nhập hiện nay ở hai quốc gia này. Ở ] Iungary và Cộng hòa Séc, nhiều công dân Việt 

Na,m nhận d ư ợ c  q u y ên  c ô n g  dân ở các nước chủ nhà. H ầu hết n g ư ờ i  V iệt  N a m  ở  

H u n g a ry  và C ộ n g  h ò a  S éc  không  chỉ cần có giấy tờ  di trú họp  phảp  nữa m à m ụ c  

t iê u  của  họ  là trở thành c ồ n g  dân n ư óc  sở  tại.

Sự thành công của hội nhập kinh tế quốc lè có liên quan (ới xu hướng nỗ lực 

irong các hoạt dộng kinh doanh, trình độ chuycn môn cao và liếp cận với thị trường 
lao dộng của người V iệt Nam ở đây.

Ihành công ít hơn nhiều là sụ hội nhập của người Việt Nam tại Nga và 

Ukraine. M ột trong những nguyên nhân quan trọng ]à chế dộ, chinh sách còn nhiều 

h ạn  chẻ lại k h ô n g  ổn đ ịnh và  quan liêu. Trong v iệc  th ự c thi chính sách dổi v ớ i  dân  

di c ư  nói ch u n g  và  từ châu  Á  nói ricng còn nhiều b iểu  h iện liêu  cự c ..  Đ ánh  giá hội  

nhập cùa n gư ờ i V iệt  ờ  N g a  là 40  d iểm  và Ukraina - 34  đ iểm .

1 ừ Trung và  Đ ô n g  Â u , hội nhập thành cô n g  nhất cùa  người V iệ t  N a m  c ó  thể 

đ ư ự c  x e m  x é t  ờ H un gary  H iện nay, dòng  người di cư V iệ t  N a m  ở H ungary  là 

khoảng 5 ngàn người, hầu hết người Việt Nam có giấy tờ nhập cư hợp pháp L ịch  

sử của quan hệ V iệt Nam - Hungary cỏ trên sáu mươi nâm (ngày 3/3/1950 V iệt
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Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao). Nguời V iệ t Nam đầu tiên đcn 
Hungary như là một phần của một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn 

hóa và lao động giữa hai nước. Hầu hết ừong số họ là sinh viên, sình viên tốt 

nghiệp, thục tập sinh, nghiên cứu sinh. M ỗi năm đến Hungary dể nghiên cứu có 

khoảng 40 sinh viên và 20 sinh viên tốt nghiệp của Bộ Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp (cũ) và Bộ Giáo dục và Đào tạo V iệ t Nam (hiện nay). Năm 1980, 

một thỏa thuận dã được ký kết về quan hệ lao động giữa Hungary và V iệ t Nam, đã 
có hàng trăm người dến Hungary dể nhận đào tạo nghể và hợp tác lao động.

Sau khi tố t nghiệp, bảo vệ luận án, hát thời hạn đào tạo, lao động hợp tác, 
nhiều người V iệ i Nam đã ở lại Hungary. Vào nhừng năm 1990. Người di cư trong 
Hungary V iệt Nam mở rộng với số di dân mới. Họ dã sang Hungary để thãm người 
thân và doàn tụ gia dinh và những người khác dến dể mở các công ty thương mại. 
Người V iệ t Nam sống và làm việc chủ yếu ở Budapest, một số ở Szeged, thành phố 
khác như Debrecen... c ỏ  thể nói rằng những người d i cư V iệ t Nam  tại Hungary đã 
được hội nhập thành công. Thành công này có nguyên nhân của nó, đó là trình độ 
học vấn cao của người di cư, tỉnh trạng pháp lý hợp pháp của họ, chính sách, thu tục 

nhập cư tuy phức tạp nhưng minh bạch...

3.2. Những nhân tố tảc động đển sự hội nhập của người Việt ở Đông Ân

Quá trình hội nhập của người V iệ t Nam là một quá trình lâu dài và diễn ra 
trên nhiều mặt, trong đó bao gồm kinh  tế, văn hóa, xã hội và nhiều khía :ạnh 
khác. Trên sụ thành công của người V iệ t Nam trong xã hội m ói ảnh hưửng dến 
một số yếu tố cần dược xem xét bởi những người di cư và của nưóc sở tại. Mặc 
dù tầm quan trọng của các thành phần kinh tế của hội nhập, quan trọng không 
kém ]à những yếu tố khác, đó ]à trong suốt thời gian ở các nơi mới cư trú. mô 

hình định cư và số lượng người nhập cư và múc dộ giáo dục vả tình hình kinh tế

- xã hội của những người nhập cư, tôn giáo, cộng đồng dân tộc thiểu số, ihận 

thức bản dịa hội nhập cùa người nhập cư, các tình trạng pháp ]ý của ngưẻr lao 

động di cư, v .v ...

Rõ ràng, tác động của các xu hướng của những yếu tố chủ quan và khách 
quan dã có các tác động dáng kể đến diện mạo quá ưình hội nhập và cư tn  của 
người V iệ t Nam ở các nước nêu trên. Đặc biệt, "sự cởi mở, sự chân thành", mức 
độ "sẵn sàng" của việc dối thoại V iệ t Nam và giao tiếp chắc chán sỗ đóng góp cho 
sụ hội nhập nhanh chóng và thành công vào xã hội mới, nó giúp cho cộng lồng 
người V iệ t ở dây vượt qua sự cô lập và ngăn chặn cho một số biểu hiện laông 
(hân thiện tù phía người dân đìa phương và cuối cùng, nó đóng góp tích cụt vào 

quá trình hội nhập
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Dông thời, cân lưu ý là bấi kỳ tác động của "bên ngoài môi trường", hoặc xă 
hội xung quanh (dân cư hoặc nha nước), là quá trình lương lác giữa các nền ván hõa 
hoặc hoặc sự nỗ lực thông qua chính sách di trú cũng có thẻ cỏ tác động trỏ lại về 
sự hội nhập của người nhập cư và người dân tộc thiểu số trong xã hội mới. K inh 
nghiệm của nhiều nước phát triển cho Ihây rằng việc hợp pháp hóa tình trạng hiện 
hữu và nhập tịch của người di cư và không hạ thắp tẩt cả các yêu cầu dòi hỏi nhưng 
nhưng chủ yeu là thúc đẩy sự hội nhập cùa người di cư đến nơi mới

Nhán tô đâu tiên - Độ dài thời gian iưu trú ỏ nơi cư trú mới

Xác đjnh khung thời gian thời gian chính xác của quá Irinh hội nhập của người 
di cu vào xã hội mói cho họ là khó khăn và có lẽ không thể. Rổ ràng, bạn phải thay 
đôi ít nhất một vài thế hệ cho mộl sự đồng hóa thành công và đày dù của những 
người nhập cư. Tuy nhiên, trong khi trẻ em của nhừng người nhập cư dán sớm với 
cha mọ, hoặc đă dược sinh ra ữong dất nưóc của nơi cư trú, thường đã dược xác 
dịnh với các công dân của nhà nưóc mởi, họ vần thường nói các ngôn ngữ bản địa 
của cha mẹ, có một ý  tưởng chung về các truyền thống và nền vàn hóa. Trẻ em của 
những người nhập cư là một số nhỏm chuyển giao, được đặc trưng bởi một sự 
lưỡng tính văn hóa xã hội. M ột mặt, họ giữ lại các "dân tộc" bộ nhớ một cách vô 
thức giữ truyền thống riêng biệí trong cuộc sống hàng ngày của họ và đôi khi nói 
các ngôn ngừ bản địa của cha mẹ, nhưng mặt khác thường nào không xem xét bản 
thân minh dể được đại diện của đất nước, trong đó có là cha mẹ. Đây là một quâ 
trình tự nhiên xảy ra như là một khoảng cách thế hệ có thể được gọi là một quá trình 
phát iriển kinh tê - văn hóa "làm mờ" hoặc "giải thể" mà dường như chi vừa mới 
thòng nhất (m onolith). M ột ví dụ tốt là F Rosier, sinh ra tại V iệ t Nam, nhưng thông 
qua bởi công dân của Đức, đã trở thành Bộ trưởng của nền kinh tế Đức.

Nhân tô thứ hai - Đặc tinh tủi định cư của người Việí

Người V iệ t thường sống và làm việc lập trung ở một số nơi nhất định, dường 
nhir đỏ cộng đỏng nương tựa vào nhau, giúp họ cảm thấy tự tin hom ừong xa hội 
mới. Mặt khác, dặc trưng này có thể do địa vị xã hội và học vấn thấp, thiếu tiền dể 
mua nhà ở mà thưởng phải thuê ỏ tập thẻ trong các ký túc xá. Tuy nhiên điều nảy 
làm chậm quá trình hội nhập của họ vào xă hội mới. Nghiên cứu cho thấy mối quan 
hệ tỳ lệ nghịch giữa trình độ học vấn và mức độ tập trung của người V iệ t Nam 
Trình độ học vân càng can, thì càng it lâp trung trong một khu vực.

SỐ lượng của các chuyên gia V iệt Nam có trình độ ờ nưóc ngoài hiện nay 
khoảrg 300 nghìn người. Nhiều người Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chính 
phủ, :ác thành viên của quốc hội, phục vụ trong quân đội, hải quân, cảnh sát làm 
việc .rong các cơ quan nghiên cửu, các trường dại học, bệnh viện các doanh 
nghiệp, các tồ chức quốc tế tại nhiều quốc gia khác nhau.

819



VIỆT NAM HỢC KỶ YẾU HỘI THẢO QUỎC TỂ L Ả N T H Ử T Ư

Nhân to thứ ba - Điểu kiện sinh thái và địa lý

Dưới góc độ này cần phải hiểu, rẩng họ phải làm quen với những điều kiện 
khí hậu nơi mới, các diều kiện hồ trợ, bao gồm cấp đất cho người di cư, tạo lập 
diều kiện môi trường sống ở những nơi cư trú mởi. Vai trò của yểu tố này trong 
hội nhập của người V iệ t Nam khá quan trọng v ỉ nứ trực tiếp quyết định tinh trạng 

sức khỏe của họ.

Sự hội nhập của người nhập cư từ V iệ t Nam đến nơi mói thì rõ ràng các điều 
kiện khí hậu khác nghiệt hơn ở quê hương của họ (ít nhất là trong thế hệ đầu tiên).

Nhân tố thứ tư  - Tỷ lệ giao tiếp đa văn hóa vá văn hóa trong nội bọ

Thành công của quá trình hội nhập phụ thuộc vào mối quan hệ qua lại nầy sinh 
lừ các cộng đồng nhập cư với nhau hoặc cư dân bàn địa xung quanh. MSự cởi mở 
của cộng đồng rf) ràng góp phần tiếp xúc, hội nhập tốt hơn trong các lĩnh vực kinh 
tể, xã hội, văn hóa. Ở Nga, cộng đồng thường sống khép kín, íl tiếp xúc, giao tiếp đâ 
hạn chế không nhỏ và làm chậm quá ưình hội nhập của người di cư. Tại Cộng hòa 
Séc và Hungary, cộng đồng người V iệ t Nam cởi mờ hơn và do đó họ hội nhập 

nhiều hơn vào xã hội địa phương.

Nhấn tổ thứ năm - "Khoảng cách " văn hóa vá cộng đồng

Ngôn ngữ và vãn hóa chung thường xác định hướng di cư và sự thành công 

của sự hội nhập của người nhập cư vào xã hội mới.

Nhân tổ thứ sáu - Tôn giảo, cộng đồng dân tộc thiếu sấ - đóng một vai trò 
thiết yếu trong hội nhập của ngitời d i cư

Tôn giáo giống nhau hoặc gần với cùa đại đa số người dân hản địa của đất 
nước làm cho người nhập cư hòa nhập nhanh hơn vào xã hội trong lĩnh vực củ i nơi 

cư trú mới.

Nhãn iổ thứ bảy - Tĩnh trạng pháp lỷ của ngưài Việt Nam

M ột số người đi cư không có cơ hội để hợp thức hoá tình trạng pháp 1} của 
mình và cỏ được nhập cư chính thức. Chính vì vậy, họ có rất nhiều khó khăn, nhức 
tạp trong vấn đề hội nhập vào xã hội mới. Tỉnh trạng này dề thấy ở Nga và I Ikttina.

Nhân to thứ tám - Tiếp cận với thị trường lao động vả lình hình kinh tẻ - xa 
hội của người Việt Nam

M ột công việc xác định mức thu nhập và địa v ị xã hội của người di cư <i nơi 

cư trú mới là rất quan trọng cho việc hội nhập. Hiệu quả cùa tìm kiêm việc làn phụ 

thuộc lẩn lượt vào nhiều yểu tố như trình dộ học vấn, kỹ năng, có chỗ làm việc, phát 
tricn cơ sở hạ tàng của thị trường lao động... những vân đê này được giải cuyêt
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thanh công hơn cho người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Hungary và ít (hành công 
ờ Ukraine.

Vân đề hội nhập vào xã hội sở tại, cộng dồng người V iệt Nam không phải lúc 

nào cũng giải quyết một cách an toàn Đây là một vấn dề, đặc biệt là đổi với các 

quốc gia trong quá trinh chuyến dổi (transitive) của nền kinh tế, phải trải qua những 

chuyổn dổi kinh tể - xa hội và chính trị to lớn, điều này cản trò  không nhỏ cho sự 

hội nhập của người V iệ t di cư. Đây là van đề đặc biệt liên quan đán các nước Cộng 

dông các quốc gia độc lập (SNG)/CIS, nơi hội nhập cùa người V iệ t Nam là kém 
thành công hơn cả ở Đỏng Âu
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